
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1332X102 Hồng Tuấn Cường  09/08/1986 BK1332X2 Luật Từ xa 2.49 112 Trung bình

2 BT1432X005 Nguyễn Ngọc Định  1968 BT1432X1 Luật Từ xa 2.34 112 Trung bình

3 CB1022X037 Nguyễn Minh Thống  01/07/1985 CB1022X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.02 112 Trung bình

4 CB1132X055 Trương Thúy Vi  19/02/1993 N CB1132X1 Luật Từ xa 2.15 112 Trung bình

5 CM1232X202 Nguyễn Vũ Nghĩa  04/12/1993 CM1232X1 Luật Từ xa 2.41 112 Trung bình

6 CM1432X303 Trần Hải Đăng  10/12/1988 CM1432X2 Luật Từ xa 2.27 112 Trung bình

7 CM1432X349 Hồng Thanh Nhã  04/01/1991 CM1432X2 Luật Từ xa 2.24 112 Trung bình

8 CM1432X352 Nguyễn Thị Trúc Như  19/06/1990 N CM1432X2 Luật Từ xa 2.26 112 Trung bình

9 CM1432X368 Quách Minh Giới  02/08/1980 CM1432X2 Luật Từ xa 2.12 112 Trung bình

10 CT1121X160 Đỗ Văn Thái  02/03/1980 CT1122X2 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.01 112 Trung bình

11 CT1222X050 Phạm Quốc Thành  08/02/1987 CT1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.02 112 Trung bình

12 CT1232X073 Huỳnh Phúc Thịnh  08/09/1982 CT1232X1 Luật Từ xa 2.31 112 Trung bình

13 CT1332X043 Tăng Nguyễn Tuấn Kiệt  02/10/1990 CT1332X1 Luật Từ xa 2.01 112 Trung bình

14 CT1332X228 Nguyễn Trường Sơn  13/02/1988 CT1332X2 Luật Từ xa 2.49 112 Trung bình

15 DA1432X017 Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc  05/12/1978 N DA1432X1 Luật Từ xa 2.47 112 Trung bình

16 DC1120X074 Trần Diễm Thơ  01/11/1983 N DC1120X1 Kế toán Từ xa 2.18 112 Trung bình

17 DC1320X106 Nguyễn Thị Hà Giang  10/06/1991 N DC1320X2 Kế toán Từ xa 2.51 79 Khá

18 DC1320X147 Nguyễn Thị Thanh Hiền  19/10/1990 N DC1320X2 Kế toán Từ xa 2.55 79 Khá

19 DL14W2X018 Lữ Thị Ánh Ngọc  08/10/1988 N DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Từ xa 2.83 112 Khá

20 DL14W2X062 Nguyễn Phước Thanh Đào  16/01/1981 N DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Từ xa 3.11 112 Khá

21 DT1332X181 Nguyễn Xuân Ánh  06/10/1969 DT1332X2 Luật Từ xa 2.03 112 Trung bình

22 DT1332X413 Nguyễn Thị Cẩm Linh  18/10/1991 N DT1332X3 Luật Từ xa 2.27 112 Trung bình

23 DT1332X414 Đoàn Tất Linh  15/04/1985 DT1332X3 Luật Từ xa 2.16 112 Trung bình

24 DT1422X021 Hồ Thanh Phúc  24/08/1987 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.68 112 Khá

25 DT1422X023 Nguyễn Thị Lãng  16/10/1980 N DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.39 112 Trung bình

26 DT1422X027 Bùi Huỳnh Hoài Phương  03/10/1985 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.39 112 Trung bình

27 DT1422X031 Trần Bảo Châu  23/02/1984 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.37 112 Trung bình

28 DT1422X036 Trần Hữu Thuận  10/10/1986 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.41 112 Trung bình

29 DT1422X058 Nguyễn Minh Thống  02/01/1991 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.37 112 Trung bình

30 DT1422X060 Trương Thị Hải Yến  18/01/1973 N DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.21 112 Trung bình

31 DT1432X028 Trương Quốc Thái  01/01/1976 DT1432X1 Luật Từ xa 2.51 112 Khá

32 GH1232X072 Hoàng Ngọc Đoàn  19/10/1989 GH1232X1 Luật Từ xa 2.41 112 Trung bình

33 KG1132X185 Đinh Thành Lập  17/06/1982 KG1132X2 Luật Từ xa 2.02 112 Trung bình

34 KH1232X015 Lương Giang Nam  13/12/1979 KH1232X1 Luật Từ xa 2.02 112 Trung bình

35 KL1332X006 Phù Kim Dung  05/06/1979 N KL1332X1 Luật Từ xa 2.34 112 Trung bình
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36 KL1332X123 Quách Lâm Châu Tuấn  09/02/1985 KL1332X1 Luật Từ xa 2.18 112 Trung bình

37 LK1432X357 Nguyễn Thị Huyền Trân  29/03/1978 N LK1432X2 Luật Từ xa 2.72 112 Khá

38 LV1432X005 Nguyễn Văn Lượm Em  01/11/1982 LV1432X1 Luật Từ xa 2.42 112 Trung bình

39 LV1432X024 Nguyễn Thanh Thẳng  22/02/1986 LV1432X1 Luật Từ xa 2.5 112 Khá

40 MT1332X095 Trần Văn Bé Trang  03/07/1974 MT1332X1 Luật Từ xa 2.57 112 Khá

41 NV1432X002 Lưu Thanh Chất  19/09/1981 NV1432X1 Luật Từ xa 2.39 112 Trung bình

42 NV1432X075 Nguyễn Văn Út  03/12/1982 NV1432X1 Luật Từ xa 2.45 112 Trung bình

43 NV1432X080 Nguyễn Hoàng Dẫn  20/05/1985 NV1432X1 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

44 TG1032X017 Nguyễn Đức Hiền  27/06/1982 TG1332X2 Luật Từ xa 2.41 112 Trung bình

45 TG1232X450 Hồ Nguyễn Tri Tâm  04/09/1990 TG1232X3 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

46 TG1232X462 Phan Thị Tú Sương  13/09/1992 N TG1232X3 Luật Từ xa 2.33 112 Trung bình

47 TG1332X017 Nguyễn Phúc Khanh  1976 TG1332X1 Luật Từ xa 2.03 112 Trung bình

48 TG1332X024 Nguyễn Thành Trung Nam  04/08/1989 TG1332X1 Luật Từ xa 2.22 112 Trung bình

49 TG1332X051 Nguyễn Thị Kim Cúc  01/01/1990 N TG1332X1 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

50 TG1332X058 Nguyễn Hoàng Tâm  25/06/1989 TG1332X1 Luật Từ xa 2.61 112 Khá

51 TL1220X048 Ngô Thị Cẩm Hường  18/08/1986 N TL1220X1 Kế toán Từ xa 2.64 112 Khá

52 UT1332X014 Huỳnh Tấn Hiệp  16/01/1968 UT1332X1 Luật Từ xa 2.11 112 Trung bình

53 UT1332X015 Đoàn Văn Hiếu  21/11/1981 UT1332X1 Luật Từ xa 2.1 112 Trung bình

54 UT1332X020 Đào Phước Năng  15/08/1979 UT1332X1 Luật Từ xa 2.19 112 Trung bình

55 UT1332X026 Huỳnh Thị Kiều Oanh  20/11/1987 N UT1332X1 Luật Từ xa 2.22 112 Trung bình

56 UT1332X028 Nguyễn Văn Phú  04/05/1985 UT1332X1 Luật Từ xa 2.19 112 Trung bình

57 UT1332X033 Nguyễn Văn Thế  01/04/1966 UT1332X1 Luật Từ xa 2.16 112 Trung bình

58 UT1332X043 Phan Thị Ngọc Hân  28/02/1988 N UT1332X1 Luật Từ xa 2.26 112 Trung bình

59 UT1332X081 Ngô Quốc Việt  15/04/1991 UT1332X1 Luật Từ xa 2.12 112 Trung bình

60 UT1332X083 Quách Thị Ngọc Sinh  28/08/1995 N UT1332X1 Luật Từ xa 2.13 112 Trung bình

61 UT1332X091 Huỳnh Văn Mỹ  14/09/1972 UT1332X1 Luật Từ xa 2.16 112 Trung bình

62 VL1121X045 Lê Thanh Dũng  1962 VL1121X1 Tài chính - Ngân hàng Từ xa 2.62 112 Khá

63 VL1122X020 Nguyễn Chí Nguyện  17/02/1984 VL1122X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.01 112 Trung bình

64 VL1122X047 Trần Thị Yến Nhi  04/06/1988 N VL1122X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.57 112 Khá

65 VL1322X037 Trần Hữu Thảo  1983 VL1322X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.03 112 Trung bình


